
1 Xe đầu kéo Thừa Thiên Huế

2 Xe hợp đồng Thừa Thiên Huế

3 Xe đầu kéo Thừa Thiên Huế

4 Xe tải Thừa Thiên Huế

5 Xe hợp đồng Thừa Thiên Huế

6 Xe hợp đồng Thừa Thiên Huế

7 Xe tuyến cố định Thừa Thiên Huế

8 Xe tuyến cố định Thừa Thiên Huế

9 Xe hợp đồng Thừa Thiên Huế

10 Xe hợp đồng Thừa Thiên Huế

11 Xe đầu kéo Thừa Thiên Huế

12 Xe đầu kéo Thừa Thiên Huế

13 Xe hợp đồng Thừa Thiên Huế

14 Xe du lịch Thừa Thiên Huế

15 Xe tuyến cố định Thừa Thiên Huế

16 Xe du lịch Thừa Thiên Huế

17 Xe đầu kéo Thừa Thiên Huế

18 Xe hợp đồng Thừa Thiên Huế

19 Xe đầu kéo Thừa Thiên Huế

        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CỤC ĐƢỜNG BỘ VIỆT NAM

BÁO CÁO TỔNG HỢP PHƢƠNG TIỆN VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 5 LẦN /1000 KM

Sở GTVT: Thừa Thiên Huế

Từ ngày: 01/07/2023

Loại hình: Tất cả loại phƣơng tiện

STT Biển kiểm soát Loại hình Sở GTVT

75H01357

75B01992

75H01351

75C11849

75A15165

75A18084

75F00208

75B01863

75A15263

75E00261

75H01373

75H00719

75F00181

75B01952

75B00770

75E00604

75H01697

75B01557

75H01106



20 Xe đầu kéo Thừa Thiên Huế

21 Xe đầu kéo Thừa Thiên Huế

22 Xe tải Thừa Thiên Huế

23 Xe đầu kéo Thừa Thiên Huế

24 Xe Container Thừa Thiên Huế

25 Xe đầu kéo Thừa Thiên Huế

26 Xe tải Thừa Thiên Huế

27 Xe Container Thừa Thiên Huế

28 Xe đầu kéo Thừa Thiên Huế

29 Xe du lịch Thừa Thiên Huế

30 Xe tải Thừa Thiên Huế

31 Xe hợp đồng Thừa Thiên Huế

32 Xe đầu kéo Thừa Thiên Huế

33 Xe hợp đồng Thừa Thiên Huế

34 Xe hợp đồng Thừa Thiên Huế

35 Xe hợp đồng Thừa Thiên Huế

36 Xe hợp đồng Thừa Thiên Huế

37 Xe tuyến cố định Thừa Thiên Huế

38 Xe đầu kéo Thừa Thiên Huế

39 Xe đầu kéo Thừa Thiên Huế

40 Xe bus Thừa Thiên Huế

41 Xe tải Thừa Thiên Huế

Tổng

75H01285

75H01179

75C09361

75H00033

12C08038

75H01730

75H01318

75C07492

75C12676

75A16683

75H01326

75B01999

75H01722

75B01686

43B04152

75F00069

75B00689

75B01185

75H00655

75H00736

75B01960

75H00688



Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng

Công ty Cổ phần VCOMSAT

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng

Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng

Công ty Cổ phần HC- Phát triển Công nghệ Smart 

Parking

Công ty Cổ phần HC- Phát triển Công nghệ Smart 

Parking

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng

Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình 

Anh

Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu

Công ty Cổ phần VCOMSAT

Viettel Tracking

Công ty Cổ phần VCOMSAT

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC

Công ty CP Phát triển Công nghệ EPOSI

Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu

        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CỤC ĐƢỜNG BỘ VIỆT NAM

BÁO CÁO TỔNG HỢP PHƢƠNG TIỆN VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 5 LẦN /1000 KM

Sở GTVT: Thừa Thiên Huế Đơn vị cung cấp:

Từ ngày: 01/07/2023 Đến ngày: 31/07/2023

Loại hình: Tất cả loại phƣơng tiện

Đơn vị vận tải Đơn vị truyền dữ liệu

HỘ KINH DOANH TRẦN KIÊM NHẤT LINH

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ HƢƠNG

HỘ KINH DOANH TRẦN KIÊM NHẤT LINH

HTX VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG

HTX VẬN TẢI DU LỊCH BẮC TRUNG NAM

HTX VẬN TẢI OTO TRƢỜNG AN

CÔNG TY TNHH 1TV VẬN TẢI BẢO KHANH

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV NHẬT 

TUẤN

HTX VẬN TẢI OTO TRƢỜNG AN

HTX VẬN TẢI Ô TÔ TƢ ĐẠT

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ VẬN TẢI VY AN KHANG

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI DVVT 

XUÂN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ DU LỊCH TÂN 

HOÀNG ĐỨC

CÔNG TY TNHH TMDV CHASE SUN 

TRAVEL&TRANSPORT

CÔNG TY TNHH HƢƠNG TY

CÔNG TY TNHH TMDV CHASE SUN 

TRAVEL&TRANSPORT

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ MUA 

BÁN VẬT LIỆU HƢNG THỊNH

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN TRƢỜNG 

PHÁT

HTX VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG



Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình 

Anh

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình 

Anh

Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC

Viettel Tracking

Công ty Cổ phần VCOMSAT

Công ty Cổ phần VCOMSAT

Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng

Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC

Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP)

Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình 

Anh

Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu

Công ty TNHH Navicom Việt Nam

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình 

Anh

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình 

Anh

Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu

Viettel Tracking

CÔNG TY TNHH 1TV XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

THANH DŨNG

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN TRƢỜNG 

PHÁT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VẬN TẢI 

THÀNH NHÂN

CÔNG TY TNHH MTV TM&VT HÀNG HÓA 

NHẬT MINH

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ MUA 

BÁN VẬT LIỆU HƢNG THỊNH

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÚ GIA

HTX VẬN TẢI OTO TRƢỜNG AN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ QUỐC KHÁNH

HTX VẬN TẢI OTO TRƢỜNG AN

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN TRƢỜNG 

PHÁT

CÔNG TY CP VẬN TẢI Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP TTHUẾ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ MUA 

BÁN VẬT LIỆU HƢNG THỊNH

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI CỐ ĐÔ

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN TRƢỜNG 

PHÁT

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ

CÔNG TY TNHH MTV MINH PHƢỢNG

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÚ GIA

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN 

VƢƠNG LÊ

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT

CÔNG TY TNHH HƢƠNG TY



/1000 

Km

16,78902

15,84613

11,22822

23,45403

17,00180

12,76220

8,22731

9,61235

10,14288

6,26113

20,44169

12,27528

6,11411

5,46618

19,92916

5,77346

37,41075

6,21538

7,94245

        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CỤC ĐƢỜNG BỘ VIỆT NAM

BÁO CÁO TỔNG HỢP PHƢƠNG TIỆN VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 5 LẦN /1000 KM

Đơn vị cung cấp:

Đến ngày: 31/07/2023

Vi phạm tốc độ
Tổng km hành 

trìnhLần

347 20.668,27

299 18.868,96

225 20.038,79

206 8.783,14

200 11.763,46

200 15.671,29

199 24.187,73

199 20.702,53

146 14.394,34

82 13.096,67

79 3.864,65

70 5.702,52

51 8.341,37

50 9.147,15

49 2.458,71

49 8.487,11

47 1.256,32

46 7.401,00

44 5.539,85



5,51405

7,29095

6,72885

15,00776

7,59942

16,10102

18,05024

5,59953

6,00906

11,64915

9,23283

11,11998

17,06018

8,24273

11,99438

6,75046

5,80130

10,69317

5,69167

5,62254

9,00000

6,64615

11,01994

44 7.979,62

41 5.623,41

34 5.052,87

31 2.065,60

31 4.079,26

30 1.863,24

28 1.551,23

26 4.643,25

25 4.160,38

25 2.146,08

22 2.382,80

21 1.888,49

20 1.172,32

19 2.305,06

14 1.167,21

13 1.925,79

13 2.240,88

11 1.028,69

7 1.053,24

9 1.581,26

9 1.600,70

3.070 278.585,95

9 700,71



Đơn vị cung cấp: Cục Đƣờng bộ Việt Nam

Đến ngày: 31/07/2023

Lần /1000 Km

1 75F00181 Xe hợp đồng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ DU LỊCH TÂN 

HOÀNG ĐỨC
51 6,11411 8.341,37

Lô C1, C2, C3-1 khu tái định cƣ Đông NamThủy 

An, TP. Huế, tỉnh TT. Huế

2 75H01179 Xe đầu kéo CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT 41 7,29095 5.623,41
79 Hoàng Diệu, Phƣờng Tây Lộc, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

3 75B01999 Xe hợp đồng
CÔNG TY CP VẬN TẢI Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP TTHUẾ
21 11,11998 1.888,49

330 Điện Biên Phủ, Phƣờng Trƣờng An, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

4 75F00208 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH 1TV VẬN TẢI BẢO KHANH 199 8,22731 24.187,73
Thôn Hòa Mỹ, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

5 75H01285 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH 1TV XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

THANH DŨNG
44 5,51405 7.979,62

3/154 Bà Triệu, Phƣờng Phú Hội, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

6 75H00033 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VẬN 

TẢI THÀNH NHÂN
31 15,00776 2.065,60

5A kiệt 54 Lê Ngô Cát - Phƣờng Thuỷ Xuân - 

Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

7 75C12676 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ QUỐC KHÁNH
25 6,00906 4.160,38

10/06 đƣờng Tôn Thất Sơn - P. Thủy Phƣơng - TX. 

Hƣơng Thủy - Tỉnh Thừa Thiên Huế

8 75B00770 Xe tuyến cố định 49 19,92916 2.458,71

9 75H00688 Xe tải 7 6,64615 1.053,24

10 75H00736 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN 

VƢƠNG LÊ
9 5,62254 1.600,70

62 Nguyễn Đức Cảnh, P. An Đông - TP. Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 75B01185 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV MINH PHƢỢNG 11 10,69317 1.028,69
07 Nguyễn Phong Sắc, Phƣờng Xuân Phú, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

12 12C08038 Xe Container
CÔNG TY TNHH MTV TM&VT HÀNG HÓA 

NHẬT MINH
31 7,59942 4.079,26

67 Nguyễn Đức Tịnh, Phƣờng An Đông, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

13 75H00719 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI DVVT 

XUÂN ANH
70 12,27528 5.702,52

Tổ 9 Khu vực 3, Phƣờng Thủy Xuân, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

(Phụ lục  kèm theo Quyết định  số:   1708  /QĐ-SGTVT ngày   22  /8/2023, của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế)

Địa chỉ đơn vị kinh doanh vận tải

16 Tôn Thất Thiệp, P. Thuận Hòa, TP. Huế, tỉnh 

TT. Huế
CÔNG TY TNHH HƢƠNG TY

Vi phạm tốc độ
Tổng km 

hành trình

Sở GTVT: Thừa Thiên Huế

Từ ngày: 01/07/2023

STT
Biển 

kiểm soát
Loại hình Đơn vị vận tải
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Lần /1000 Km
Địa chỉ đơn vị kinh doanh vận tải

Vi phạm tốc độ
Tổng km 

hành trình
STT

Biển 

kiểm soát
Loại hình Đơn vị vận tải

14 75H01373 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ VẬN TẢI VY AN KHANG
79 20,44169 3.864,65

Số 79, đƣờng Nguyễn Văn, TT. Lăng Cô, Phú Lộc, 

TT. Huế

15 75B01992 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ HƢƠNG 299 15,84613 18.868,96
Lô B3 Tùng Thiện Vƣơng, P. Vỹ Dạ, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

16 75H01318 Xe tải 28 18,05024 1.551,23

17 75H00655 Xe đầu kéo 9 5,69167 1.581,26

18 75H01697 Xe đầu kéo 47 37,41075 1.256,32

19 75H01730 Xe đầu kéo 30 16,10102 1.863,24

20 75H01722 Xe đầu kéo 20 17,06018 1.172,32

21 75B01952 Xe du lịch 50 5,46618 9.147,15

22 75E00604 Xe du lịch 49 5,77346 8.487,11

23 75B01863 Xe tuyến cố định
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV NHẬT 

TUẤN
199 9,61235 20.702,53 09 Lê Ngọc Hân, Tây Lộc, TP Huế, TT. Huế

24 75H01357 Xe đầu kéo 347 16,78902 20.668,27

25 75H01351 Xe đầu kéo 225 11,22822 20.038,79

26 75B00689 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 13 5,80130 2.240,88
01 cao thắng, - Phƣờng An Hòa - Thành phố Huế - 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

27 75B01686 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI CỐ ĐÔ 19 8,24273 2.305,06
81 Hồ Đắc Di - Phƣờng An Cựu, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

28 75B01557 Xe hợp đồng
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN TRƢỜNG 

PHÁT
46 6,21538 7.401,00

155 Trƣờng Chinh, phƣờng An Đông, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

Thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến , Phú Lộc, TT. Huế

Số 03 Kim Phụng, Phƣờng Hƣơng Văn, Thị xã 

Hƣơng Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế

63 Vạn Xuân, P. Kim Long, TP. Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Số 34 Trần Hữu Độ, TDP Sơn Công 2, TX Hƣơng 

Trà, tỉnh TT. Huế

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÚ GIA

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ MUA 

BÁN VẬT LIỆU HƢNG THỊNH

CÔNG TY TNHH TMDV CHASE SUN 

TRAVEL&TRANSPORT

HỘ KINH DOANH TRẦN KIÊM NHẤT LINH
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Lần /1000 Km
Địa chỉ đơn vị kinh doanh vận tải

Vi phạm tốc độ
Tổng km 

hành trình
STT

Biển 

kiểm soát
Loại hình Đơn vị vận tải

29 75C09361 Xe tải 34 6,72885 5.052,87

30 75H01326 Xe tải 22 9,23283 2.382,80

31 75F00069 Xe hợp đồng 13 6,75046 1.925,79

32 75B01960 Xe bus HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 9 9,00000 700,71
Lô C8 khu TĐC Bàu Vá - P Thủy Xuân - Thành 

phố Huế

33 43B04152 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC 14 11,99438 1.167,21
Lô C8 khu TĐC Bàu Vá, P. Thủy Xuân, TP. Huế, 

TT. Huế

34 75A15165 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI DU LỊCH BẮC TRUNG NAM 200 17,00180 11.763,46
18 Lê Chân, Tổ 1 - Phƣờng Phú Bài - Thị xã 

Hƣơng Thuỷ - Thừa Thiên - Huế

35 75A18084 Xe hợp đồng 200 12,76220 15.671,29

36 75A15263 Xe hợp đồng 146 10,14288 14.394,34

37 75C07492 Xe Container 26 5,59953 4.643,25

38 75A16683 Xe du lịch 25 11,64915 2.146,08

39 75C11849 Xe tải HTX VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 206 23,45403 8.783,14
44 Bùi Xuân Phái, Phƣờng Thủy Dƣơng, Thị xã 

Hƣơng Thuỷ, Thừa Thiên Huế

40 75E00261 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI Ô TÔ TƢ ĐẠT 82 6,26113 13.096,67
78 Bến Nghé, P. Phú Hội, TP. Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế

41 75H01106 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG 44 7,94245 5.539,85
75 Phan Đình Phùng - Phƣờng Vĩnh Ninh - Thành 

phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN TRƢỜNG 

PHÁT

155 Trƣờng Chinh, phƣờng An Đông, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

HTX VẬN TẢI OTO TRƢỜNG AN
44 Võ Liêm Sơn, Phƣờng Trƣờng An, Thành phố 

Huế, Thừa Thiên Huế
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